TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 CHĂN NUÔI ĐẠI CƯƠNG
Mã môn học: 117071
1. Thông tin về môn học

- Tên môn học: Chăn nuôi đại cương
- Mã môn học: 117071
- Số tín chỉ: 03
- Môn học: bắt buộc

- Các môn học tiên quyết: Giải phẫu học, Sinh lý học
- Các môn học kế tiếp: 
- Bộ môn phu trách môn học: Bộ môn Động vật, khoa KHTN, trường ĐH Hồng Đức.

2. Mục tiêu của môn học:

* Về kiến thức: 

 Nắm được kiến thức cơ bản nhất về chăn nuôi, các kiến thức về giống, dinh dưỡng và thức ăn gia súc, gia cầm, cơ sở khoa học và kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc gia súc gia cầm. Những kiến thức của môn học sẽ giúp cho sinh viên ứng dụng vào quá trình chăn nuôi động vật có hiệu quả cao...

* Về kỹ năng:

 Có kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để dùng vào những mục đích riêng biệt. Có kỹ năng làm việc theo nhóm, có kỹ năng phân tích, tổng hợp, mô tả...
* Về thái độ:


Nhận thức đúng vai trò của môn học Chăn nuôi đại cương đối với chương trình đào tạo và ứng dụng vào thực tiễn để có thái độ nghiêm túc khi học tập, nghiên cứu môn học này.

3. Nội dung chi tiết môn học
Bài mở đầu.
Chương 1. Sinh lý gia súc, gia cầm


I. Sinh lý tiêu hoá


1. Ý nghĩa của quá trình tiêu hoá thức ăn



2. Quá trình tiêu hoá và hấp thu


II. Sinh lý nội tiết


1. Khái niệm


2. Đặc điểm của hoocmon



3. Chức năng sinh lý của một số tuyến nội tiết



III. Trao đổi chất và năng lượng


1. Đại cương về trao đổi chất và năng lượng


2. Sự trao đổi các chất chủ yếu trong cơ thể


3. Trao đổi năng lượng


IV. Sinh lý hô hấp
1. Ý nghĩa của sinh lý hô hấp
2. Sơ lược cấu tạo của hệ hô hấp
3. Hô hấp phổi
4. Sự trao đổi khí trong hô hấp
5. Sự điều hoà sinh lý hô hấp

V. Sinh lý tuần hoàn
1. Sinh lý máu và bạch huyết
2. Sinh lý tuần hoàn
3. Tuần hoàn bạch huyết


VI. Sinh lý bài tiết



VII. Sinh lý sinh sản 


1. Thành thục về tính dục và tầm vóc


2. Sinh lý sinh dục đực



3. Sinh lý của cơ quan sinh dục cái


4. Các quá trình sinh lý sinh sản


VIII. Sinh lý thần kinh



1. Sơ lược cấu trúc và chức năng sinh lý chủ yếu của tế bào thần kinh



2. Sinh lý chủ yếu của hệ thần kinh



3. Sinh lý chủ yếu của hệ thần kinh thực vật


4. Hoạt động thần kinh cấp cao
Chương 2. Giống vật nuôi
I. Một số khái niệm cơ bản về vật nuôi
1. Sự thuần dưỡng vật nuôi

2. Khái niệm về vật nuôi chủ yếu
3. Khái niệm về giống, dòng vật nuôi

4.Những tính trạng cơ bản của vật nuôi

5. Những quy luật chung về sinh trưởng và phát dục của vật nuôi
II. Các phương pháp chọn giống vật nuôi
1. Khái niệm về chọn lọc và loại thải
2. Các phương pháp chọn lọc
3. Loại thải vật giống
III. Nhân giống vật nuôi

1. Nhân giống thuần chủng
2. Lai giống
IV. Hệ thống tổ chức trong công tác giống vật nuôi

1. Hệ thống nhân giống vật nuôi

2. Một số biện pháp công tác giống

Chương 3. Dinh dưỡng và thức ăn vật nuôi 


I. Vai trò của các chất dinh dưỡng


1. Dinh dưỡng nước


2. Dinh dưỡng protein và axit amin



3. Dinh dưỡng gluxit



4. Dinh dưỡng lipit



5. Dinh dưỡng khoáng


6. Dinh dưỡng vitamin



II. Các phương pháp đánh giá giá trị dinh dưỡng của thức ăn


1. Phân tích thành phần hoá học thức ăn



2. Thử mức tiêu hoá


3. Phương pháp cân bằng nitơ


4. Phương pháp cân bằng cacbon



III. Chế biến và dự trữ thức ăn



1. Các phương pháp chế biến thức ăn



2. Các phương pháp dự trữ thức ăn



IV. Tiêu chuẩn và khẩu phần ăn



1. Tiêu chuẩn ăn



2. Khẩu phần ăn
Chương 4. Chăn nuôi lợn 


I. Đặc điểm sinh học của loài lợn


II. Một số giống lợn


III. Chăn nuôi lợn đực giống



1. Những chỉ tiêu đánh giá sức sản xuất của lợn đực giống


2. Những yếu tố ảnh hưởng đến sức sản xuất của lợn đực giống


3. Biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao sức sản xuất của lợn đực giống


IV. Chăn nuôi lợn cái giống


1. Cơ cấu đàn lợn cái giống


2. Một số chỉ tiêu cơ bản đánh giá sức sản xuất của lợn nái


3. Những yếu tố ảnh hưởng đến sức sản xuất của lợn nái


4. Đặc điểm sinh lý sinh dục và phối giống cho lợn cái


5. Thời kỳ phát triển của thai lợn


6. Quy luật tiết sữa của lợn nái


7. Nuôi dưỡng lợn cái giống


8. Chăm sóc lợn cái giống


V. Chăn nuôi lợn con



1. Một số đặc điểm của lợn con



2. Biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chăn nuôi lợn con



VI. Chăn nuôi lợn thịt


1. Những chỉ tiêu cơ bản đánh giá sức sản xuất của lợn thịt


2. Những yếu tố ảnh hưởng đến sức sản xuất của lợn thịt


3. Biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chăn nuôi lợn thịt


VII. Một số bệnh thường gặp ở lợn

Chương 5. Chăn nuôi gia cầm  


I. Một số đặc điiểm cơ bản của gia cầm


II. Một số giống gia cầm 



III. Sức sản xuất trứng


1. Cấu tạo cơ quan sinh dục và quá trình hình thành trứng của gia cầm


2. Cấu tạo của trứng gia cầm


3. Thành phần hoá học của trứng gia cầm


4. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng trứng gia cầm


5. Sức đẻ trứng của gia cầm


IV. Kỹ thuật ấp trứng


1. Chuẩn bị trứng ấp


2. Chế độ ấp


3. Các phương pháp ấp trứng


4. Kiểm tra sinh học trứng ấp



V. Kỹ thuật chăn nuôi gà thịt


1. Công việc chuẩn bị trước khi nhận gà


2. Kỹ thuật nuôi dưỡng


VI. Kỹ thuật chăn nuôi gà đẻ


1. Giai đoạn gà con



2. Giai đoạn gà hậu bị


3. Giai đoạn gà đẻ


VII. Một số bệnh thường gặp ở gia cầm

Chương 6. Chăn nuôi trâu bò


I. Đặc điểm cơ bản của trâu bò


II. Một số giống trâu bò


III. Chăn nuôi bê nghé 


IV. Chăn nuôi trâu bò cái sinh sản


V. Chăn nuôi trâu bò đực giống


VI. Chăn nuôi bò sữa


VII. Chăn nuôi trâu bò cày kéo


VIII. Chăn nuôi trâu, bò thịt


IX. Một số bệnh thường gặp ở trâu bò

Thực hành:

Bài 1. Tác dụng của enzim tiêu hoá trong nước bọt, vai trò của mật trong tiêu hoá thức ăn.
Bài 2. Cách chế biến và bảo quản thức ăn cho lợn, trâu bò và gia cầm.
Bài 3. Xác định vị trí khí quan, bộ phận trên cơ thể bò; xác định một số chỉ tiêu sinh lý cơ bản của gia súc.
Bài 4. Phân biệt các giống lợn. 

Bài 5. Giải phẫu gia cầm. Phân biệt các giống gia cầm.
4. Giáo trình chính:

1. Phạm Quang Hùng và CS (2006), Giáo trình chăn nuôi cơ bản, NXB Nông nghiệp Hà Nội. 
2. Nguyễn Quang Mai (chủ biên), Cù Xuân Dần (2007), Sinh lý học vật nuôi, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.
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